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1 Hà Nam Lý Nhân Đạo Lý 07/05 Từ 09/05 Cách ly tập trung 2899;2908;2909;2940;2941

Bắc Lý 01/05 Từ 09/05 Cách ly tập trung 2917

Chân Lý 01/05 Từ 09/05 Cách ly tập trung 2951

Công Lý 16/05 Từ 09/05 Cách ly tập trung

Kim Bảng Liên Sơn Thôn Do Lễ 07/05 Từ 09/05 Cách ly tập trung 2957

Thị trấn Quế KDC thuộc tổ 3 07/05 Từ 09/05 Cách ly tập trung 2957

2 Hưng Yên Phù Cừ Tiền Tiến Thôn Hoàng Xá 29/04 Từ 09/05 Cách ly tập trung

Thôn Hoàng Cát 29/04 Từ 09/05 Cách ly tập trung

Thôn Lai Khê 29/04 Từ 09/05 Cách ly tập trung

Mỹ Hào 07/05 Từ 09/05 Cách ly tập trung 3259;3260;

Yên Mỹ Tân Lập Công ty may Châu Á, thôn Liêu Hạ 07/05 Từ 09/05 Cách ly tập trung 3121

Khoái Châu Đông Ninh 10/05 Từ 09/05 Cách ly tập trung 3122;3123

Tân Châu 16/05 Từ 09/05 Cách ly tập trung

Tứ Dân 10/05 Từ 09/05 Cách ly tập trung

Đại Tập 10/05 Từ 09/05 Cách ly tập trung

Đông Kết 10/05 Từ 09/05 Cách ly tập trung

Văn Lâm Chỉ Đạo 10/05 Từ 09/05 Cách ly tập trung

Lạc Hồng 10/05 Từ 09/05 Cách ly tập trung

Lương Tài 10/05 Từ 09/05 Cách ly tập trung

Đại Đồng 10/05 Từ 09/05 Cách ly tập trung

Việt Hưng 10/05 Từ 09/05 Cách ly tập trung

3 Điện Biên Nậm Pồ Si Pa Phìn 15/05 Từ 09/05 Cách ly tập trung 3837;3838

4 Hà Nội Đông Anh Việt Hùng Thôn Lỗ Giao 29/04 Từ 09/05 Cách ly tập trung 2927;2928

Kim Chung Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương 2 05/05 Từ 09/05 Cách ly tập trung 3153;3164;3191;3197;3181

Hoàng Mai Thịnh Liệt Chung cư số 1 Giáp Nhị 02/05 Từ 09/05 Cách ly tập trung

Cập nhật danh sách các địa phương có dịch COVID-19 theo Bộ Y tế và hướng dẫn cách ly 

đối với người từ địa phương khác về thành phố Cần Thơ

(Cập nhật lúc 09h00 ngày 22/05/2021)

GHI CHÚ: 

- Thời điểm tiếp xúc lần cuối với vùng dịch được đối chiếu với cột "Thời điểm tiếp xúc" trong bảng.

- Dòng IN NGHIÊNG ĐẬM  thể hiện vùng dịch cập nhật mới.

- Thời gian, địa điểm, hướng xử trí có thể thay đổi theo tình hình dịch bệnh COVID-19. Liên hệ góp ý: duongnhattruongct@gmail.com hoặc sđt: 0907.113.795
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Mai Động Tòa nhà Park 10, Khu đô thị Times City 04/05 Từ 09/05 Cách ly tập trung 2986

Hai Bà Trưng Đồng Tâm Khu nhà E2, 128C Đại La 10/05 Từ 09/05 Cách ly tập trung 3427

Thanh Xuân Nhân Chính Center Point, 27 Lê Văn Lương 12/05 Từ 09/05 Cách ly tại nhà + lấy xn 3634

Hạ Đình Ngõ 140, phố Nguyễn Xiển 14/05 Từ 09/05 Cách ly tập trung

Ngõ 212, đường Khương Đình 17/05 Từ 09/05 Cách ly tập trung

Thượng Đình  Tòa nhà R2B Royal City, 72 Nguyễn Trãi 17/05 Từ 09/05 Cách ly tập trung

Bắc Từ Liêm Phúc Diễn Ngõ 86 Phú Kiều 03/05 Từ 09/05 Cách ly tập trung 2985

Đông Ngạc Tòa nhà NO2 chung cư Ecohome 3 17/05 Từ 09/05 Cách ly tập trung

Nam Từ Liêm Mỹ Đình 1 Chung cư Vinhome Skylake, Phạm Hùng 13/05 Từ 09/05 Cách ly tập trung

Ba Đình Ngọc Khánh Ngõ 409, ngách 87 Kim Mã 04/05 Từ 09/05 Cách ly tập trung

Nghĩa Dũng BV Đa Khoa Medlatec Từ 07/05 Cách ly tập trung

Hoàn Kiếm Phan Chu Trinh Bệnh viện K 05/05 Từ 09/05 Cách ly tập trung 3117;3119

Đinh Tiên Hoàng Tòa nhà số 89-91 12/05 Từ 09/05 Cách ly tại nhà + lấy xn

Thanh Trì Tam Hiệp Bệnh viện K, Tựu Liệt 05/05 Từ 09/05 Cách ly tập trung 3117;3119

Tân Triều Bệnh viện K, số 30 đường Cầu Bươu 05/05 Từ 09/05 Cách ly tập trung 3117;3119;3261

Tả Thanh Oai Tòa nhà CT10C, chung cư Đại Thanh 11/05 Từ 09/05 Cách ly tập trung 3491

Tứ Hiệp
Buổi giới thiệu dự án mới tại khu đô thị Hồng Hà Eco 

City
15/05 Vào 11/05 Cách ly tập trung

Thường Tín Tô Hiệu 07/05 Từ 09/05 Cách ly tập trung 3092;3138

Hiền Giang Thôn Nhân Hiền 14/05 Từ 09/05 Cách ly tập trung

Công ty Sland 03/05 Từ 09/05 Cách ly tập trung

Hà Đông Kiến Hưng Tổ 14 và 15 12/05 Từ 09/05 Cách ly tập trung

Chương Mỹ Đồng Lạc Thôn Yên Lạc 07/05 Từ 09/05 Cách ly tập trung 3111

Gia Lâm Kim Sơn Linh Quy Bắc 09/05 Từ 09/05 Cách ly tập trung

Linh Quy Đông 09/05 Từ 09/05 Cách ly tập trung

Ngổ Ba 09/05 Từ 09/05 Cách ly tập trung

Cây Đề 09/05 Từ 09/05 Cách ly tập trung

Đặng Xá Tầng 5 tòa nhà D5, khu đô thị Đặng Xá 11/05 Từ 09/05 Cách ly tập trung 3456

Phúc Thọ Hiệp Thuận 09/05 Từ 09/05 Cách ly tập trung

5 Yên Bái Nghĩa Lộ Tân An KDC thuộc đường Ao Sen, tổ 4 02/05 Từ 09/05 Cách ly tại nhà + lấy xn

Phú Trạng Nhà nghỉ Hoa Tây Bắc, tổ 1 02/05 Từ 09/05 Cách ly tại nhà + lấy xn

Văn Chấn Gia Hội Thôn Hải Chấn 02/05 Từ 09/05 Cách ly tập trung

Thôn Nam Vai 02/05 Từ 09/05 Cách ly tập trung

Trấn Yên Việt Cường Thôn 3B 02/05 Từ 09/05 Cách ly tập trung

6 Vĩnh Phúc Phúc Yên Phúc Thắng Quán bar SUNNY, KĐT Đồng Sơn 02/05 Từ 09/05 Cách ly tập trung 2977;2979
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Hùng Vương 12/05 Từ 09/05 Cách ly tập trung

Bình Xuyên Tân Phong Thôn Tiền Phong 02/05 Từ 09/05 Cách ly tại nhà + lấy xn

Yên Lạc Đồng Văn Thôn Báo Văn 1 Từ 09/05 Cách ly tập trung 2978

7 Hà Tĩnh Thạch Hà Việt Tiến Thôn Việt Yên 05/05 Từ 09/05 Cách ly tập trung

Tượng Sơn Thôn Sâm Lộc 05/05 Từ 09/05 Cách ly tập trung

8 Hải Dương Hải Dương Thanh Bình Cửa hàng xăm Việt Cò Tatto 10/05 03-07/05 Cách ly tập trung 3444

Phạm Ngũ Lão Quán phở bò Trúc Sơn 10/05 8h30-9h 06/05 Cách ly tại nhà + lấy xn 3444

Tân Bình Chợ Tân Kim 10/05 9-10h 06/05 Cách ly tại nhà + lấy xn 3444

Trần Phú Xóm Gốc Mít, phố Chương Dương 2 19/05 Từ 09/05 Cách ly tập trung F1.4544

Địa chỉ khác 19/05 Từ 09/05 Cách ly tại nhà + lấy xn

Lê Thanh Nghị 19/05 Từ 09/05 Cách ly tại nhà + lấy xn

Tứ Kỳ Tứ Kỳ KDC An Nhân Đồng 05/05 Từ 09/05 Cách ly tập trung 3002

Kim Thành Kim Xuyên Thôn Thiệp Đáp 08/05 Từ 09/05 Cách ly tập trung 3182

9 Hải Phòng Hải An Đằng Lâm Khách sạn Blue Sea, 15 đường Trung Trực 05/05 Từ 09/05 Cách ly tập trung

Karaoke New KTV 07/05 Từ 09/05 Cách ly tập trung

An Dương An Đồng Số 58, đường An Dương 1 06/05 Từ 09/05 Cách ly tập trung

Ngô Quyền Đông Khê Khách sạn Tường Vi 2, đường Lê Hồng Phong 07/05 Từ 09/05 Cách ly tập trung

10 Quảng Ngãi Quảng Ngãi Tịnh Kỳ Xóm Vĩnh Long, Thôn An Vĩnh 07/05 Từ 09/05 Cách ly tập trung 3067

11 Quảng Trị Hải Lăng Hải Chánh Tổ 2, tổ 3, tổ 4, tổ 5, tổ 7 thôn Mỹ Chánh 09/05 Từ 09/05 Cách ly tập trung 3328

 Đông Hà Phường 3 Khu phố 2, Khu phố 5, Khu phố 6 10/05 Từ 09/05 Cách ly tập trung 3505;3506

12 Quảng Nam Núi Thành Tam Mỹ Tây Sư đoàn BB315 16/05 Từ 09/05 Cách ly tập trung

13 Tuyên Quang Chiêm Hóa Yên Nguyên 16/05 Từ 09/05 Cách ly tại nhà + lấy xn 4191

14 Bắc Ninh Thuận Thành 07/05 Từ 09/05 Cách ly tập trung 3139;3144

Lương Tài An Thịnh Thôn Thanh Lâm 05/05 Từ 09/05 Cách ly tại nhà + lấy xn 3014

Thôn Cường Tráng 05/05 Từ 09/05 Cách ly tại nhà + lấy xn 3014

Thị trấn Thứa Thôn Kim Đào 12/05 Từ 09/05 Cách ly tập trung

Từ Sơn Châu Khê Xóm 6, xóm 5 KP Đa Hội 06/05 Từ 09/05 Cách ly tập trung 3021

Tiên Du Hiên Vân Thôn Kiều 06/05 Từ 09/05 Cách ly tại nhà + lấy xn 3040;3043

Yên Phong 06/05 Từ 09/05 Cách ly tập trung

Điện Biên Thanh Xương Đội 6 09/05 Từ 09/05 Cách ly tập trung

TP Bắc Ninh 18/05 Từ 09/05 Cách ly tập trung

Quế Võ 18/05 Từ 09/05 Cách ly tập trung

15 Bắc Giang Lục Nam 16/05 Từ 09/05 Cách ly tập trung 3240;3241;3241

Việt Yên 09/05 Từ 09/05 Cách ly tập trung 3438;3442;3447;3483-3487;
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Lạng Giang 16/05 Từ 09/05 Cách ly tập trung

Yên Dũng 17/05 Từ 09/05 Cách ly tập trung

TP Bắc Giang 19/05 Từ 09/05 Cách ly tập trung

16 Nam Định Trực Ninh Cổ Lễ Tổ dân phố Tây Kênh 07/05 Từ 09/05 Cách ly tại nhà + lấy xn 3126

17 Thái Bình Thái Thụy Hồng Dũng 06/05 Từ 09/05 Cách ly tập trung

Các xã còn lại Từ 09/05 Cách ly tại nhà + lấy xn

Kiến Xương Bình Minh 06/05 Từ 09/05 Cách ly tập trung

Vũ Công Thôn Trà Vi Bắc 14/05 Từ 09/05 Cách ly tập trung

Các xã còn lại Từ 09/05 Cách ly tại nhà + lấy xn

Vũ Thư Tam Quang 06/05 Từ 09/05 Cách ly tập trung

Các xã còn lại Từ 09/05 Cách ly tại nhà + lấy xn

18 Hòa Bình Hòa Bình Đồng Tiến Tổ 15 12/05 Từ 09/05 Cách ly tập trung 3273;3274

19 Lạng Sơn Hữu Lũng Minh Hòa Thôn Chim 08/05 Từ 09/05 Cách ly tập trung

Tràng Định Thất Khê Xóm Đạo, Khu I 10/05 Từ 09/05 Cách ly tập trung

20 Phú Thọ Việt Trì Kim Đức Khu 2, 10 07/05 Từ 09/05 Cách ly tập trung 3116

Thụy Vân Khu phân xưởng công ty TNHH Công nghệ Namuga 07/05 Từ 09/05 Cách ly tập trung 3116

21 Thanh Hóa Thanh Hóa Đông Vệ Chung cư Đông Phát 06/05 Từ 09/05 Cách ly tập trung 3091

Ngọc Lặc Minh Sơn Thôn Minh Ngọc 18/05 Từ 09/05 Cách ly tập trung 4694

22 Nghệ An Hoàng Mai Quỳnh Lập Tâm Tiến 06/05 Từ 09/05 Cách ly tập trung 3098

Đồng Tiến 06/05 Từ 09/05 Cách ly tập trung 3098

Tân Hải 06/05 Từ 09/05 Cách ly tập trung 3098

Tân Thành 06/05 Từ 09/05 Cách ly tập trung 3098

Sơn Long 06/05 Từ 09/05 Cách ly tập trung 3098

Quỳnh Thiện Bệnh viện Phong da liễu T.Ư Quỳnh Lập 07/05 Từ 09/05 Cách ly tập trung 3098

23 Đà Nẵng Hải Châu Bình Hiên Khách sạn Phú An, đường 2 tháng 9 03/05 Từ 09/05 Cách ly tập trung

Thẩm mỹ viện AMIDA đường Phan Châu Trinh 08/05 Từ 09/05 Cách ly tập trung

Thuận Phước Bar New Phương Đông ở đường Đống Đa 11/05 24/4-07/05 Cách ly tại nhà + lấy xn

Nam Dương Thẩm mỹ viện AMIDA đường Phan Châu Trinh 29/04-7/5 Cách ly tại nhà + lấy xn

Thạch Thang Chung cư F.home đường Lý Thường Kiệt 10/05 29/04-7/5 Cách ly tại nhà + lấy xn 3460;3404;3395;3403;3220

Trần Phú Đường 3-2, Đống Đa, Lê Lợi 06/05 Từ 09/05 Cách ly tập trung 2999

Thanh Bình Đường Thanh Thủy 17/05 Từ 09/05 Cách ly tập trung 4250;4251

Sơn Trà 18/05 Từ 09/05 Cách ly tập trung

Cẩm Lệ Hòa An KDC trên đường Lê Hiến Mai 08/05 Từ 09/05 Cách ly tập trung

Hòa Thọ Tây Tổ 15 17/05 Từ 09/05 Cách ly tập trung 4256

Liên Chiểu Hòa Minh Kv trên đường Lê Hiến Mai 08/05 Từ 09/05 Cách ly tập trung
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Đường Bầu Năng 2 13/05 Từ 09/05 Cách ly tập trung 3640

Thanh Khê Xuân Hà Đường Nguyễn Tất Thành 13/05 Từ 09/05 Cách ly tập trung 3643

Thanh Khê Đông Đường Thanh Tân, tổ 21 17/05 Từ 09/05 Cách ly tập trung 4252

Ngũ Hành Sơn Mỹ An Đường An Thượng 32 17/05 Từ 09/05 Cách ly tập trung 4254

Đường Ung Văn Khiêm 17/05 Từ 09/05 Cách ly tập trung 4255

24
Thừa Thiên 

Huế
Phong Điền Phong Điền Từ 08/05

Cách ly tại nhà + lấy xn
3262

Phú Lộc Lăng Cô Từ 08/05 Cách ly tại nhà + lấy xn 3268

25 Đắk Lắk Buôn Ma Thuột Tân Thành Từ 09/05 Cách ly tập trung

26 HCM Bình Tân Bình Hưng Hòa Hẻm 20, đường Phạm Đăng Giảng, khu phố 2 29/04 Từ 09/05 Cách ly tập trung 2910

An Lạc A Khu phố 3 20/05 Từ 09/05 Cách ly tập trung

Bình Thạnh Phường 22 Chùa Văn Thánh, 115/9 Ngô Tất Tố 07/05
Vào 21-22h 5/5

và 2-3h 06/05 Cách ly tại nhà + lấy xn

Quận 1 Starbucks Coffee store New World 20/05 21-21h45 13/5 Cách ly tập trung

Bến Nghé
 Quầy thu ngân tầng trệt ngay bên trái cửa ra vào 

của nhà sách Nguyễn Huệ
18/05

18h30-18h45

14/05
Cách ly tập trung

Quận 3 Phường 13 Hẻm 359 07/05 Từ 09/05 Cách ly tập trung

Phường 5 Hẻm 287, đường Nguyễn Đình Chiểu 20/05 Từ 09/05 Cách ly tập trung

Võ Thị Sáu Công ty cổ phần tập đoàn Grove, 129 Pasteur 20/05 Từ 09/05 Cách ly tập trung

Quận 10 Hòa Hảo Trung tâm Y khoa MEDIC - Hòa Hảo 20/05 8-14h 19/05 Cách ly tập trung

Quận 11 Phường 7 Phòng cho thuê Phương Thanh, đường 3/2 30/04 Từ 09/05 Cách ly tập trung 2910

Quận 7 Tân Kiểng Đường số 3 18/05 Từ 09/05 Cách ly tập trung

Thủ Đức Hiệp Bình Phước Chung cư Sunview Town, đường D2 18/05 Từ 09/05 Cách ly tập trung

Gò Vấp Phường 8 Hẻm 954, đường Quang Trung 20/05 Từ 09/05 Cách ly tập trung

Phường 14 Phòng khám y khoa Quang Trung 20/05 Từ 09/05 Cách ly tập trung

27 Đồng Nai Long Khánh Xuân Thanh Một phần đường Ngô Quyền 05/05 Từ 09/05 Cách ly tập trung 2999

PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG  

Stt Hành Trình Hướng xử trí

1 Đà Lạt - Hà Nội Cách ly tại nhà + lấy xn

2
TP HCM - Đà Nẵng, Đông Hà - Quảng Trị, đến ga 

Hà Nội
Cách ly tại nhà + lấy xn

3 Hà Nội - Buôn Ma Thuộc Cách ly tại nhà + lấy xn

4 Hà Nội - Lạc Sơn, Hoà Bình Cách ly tập trung

5 Hải Phòng - HCM Cách ly tại nhà + lấy xnChuyến bay VN1179 Vào 05/05

Phương tiện Thời gian

Chuyến bay VN1572

Chuyến tàu SE4

Vào 05/05

19h25 6/5 đến 8/5

Chuyến bay QH1403 17h30 06/05

Xe khách 30V-4157 8h00 ngày 07/5/2021


